
STT Tên sản phẩm Đơn vị sản xuất Địa chỉ

A Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu xuất sắc

1 Bộ rèm thêu tay hoa nắng Công ty TNHH thêu Minh Trang Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

2 Bộ ga gối thêu kết hợp rua tay Công ty TNHH thêu ren Mặt Trời Xanh Xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư

3 Túi cói thời trang Công ty TNHH Vina Handicraft Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn

4 Tranh lá bồ đề Tây Phương Hợp tác xã Sinh Dược Xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn

5 Bình sứ đựng trà bốn mùa Ninh Bình Công ty TNHH bảo tồn và phát triển gốm Bồ Bát Xã Yên Thành, huyện Yên Mô

6 Bộ sản phẩm Cơm cháy COCHI Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Long Xã Xích Thổ, huyện Nho Quan 

7 Thịt chưng mắm tép Thanh Nguyễn Cơ sở sản xuất thịt chưng mắm tép Thanh Nguyễn Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình

8 Viên tinh bột nghệ vàng mật ong Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ dược liệu Yên Sơn  Xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp

9 Trà hoa vàng Công ty TNHH Dược liệu Vũ Gia Xã Gia Lâm, huyện Nho Quan

10 Chè An Nguyên Hợp tác xã hoa, cây cảnh, nông sản Tam Điệp Xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp

B Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu

11 Chăn ghép vải Cơ sở sản xuất thương mại và dịch vụ Hồng Quang Xã Tân Thành, huyện Kim Sơn

12 Bộ giỏ bèo cuốn Công ty TNHH chiếu cói Quang Minh Thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn

13 Xe kéo hai bánh đan bằng cói Công ty TNHH Đổi Mới Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn

14 Chum sành 50 lít Cơ sở sản xuất gốm sành Hùng Sơn Xã Xích Thổ, huyện Nho Quan

15 Bình sành phong thủy hương quê Hợp tác xã gốm Gia Thủy Xã Gia Thủy, huyện Nho Quan

16 Cột đá Công ty TNHH đá mỹ nghệ Quang Huy Ninh Bình Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư

17 Phù điêu đá Công ty TNHH mỹ thuật Hoàn Hảo Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư
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18 Con song đá Hộ kinh doanh Phạm Thị Quyên Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư

19 Cột rồng đá Cơ sở đá mỹ nghệ Thạch Kim Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư

20 Cơm cháy Linh Phương hộp 240g Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thực phẩm Linh Phương Phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp

21 Cơm cháy Cố Đô Chi nhánh Công ty cổ phần Sinh Hóa Ninh Bình Xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan

22 Bột ngũ cốc dinh dưỡng Công ty cổ phần Nobio Việt Nam Phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình

23 Kẹo lạc Thu Khoa Cơ sở sản xuất bánh kẹo Thu Khoa Phường Nam Sơn, TP Tam Điệp

24 Mộc nhĩ Doanh nghiệp tư nhân Hương Nam Xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh

25 Miến dong Cơ sở sản xuất miến dong Nguyễn Văn Trưởng Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh

26 Nem chua Anh Quân Nem chua Yên Mạc Anh Quân  Xã Yên Mạc, huyện Yên Mô

27 Vải thiều đóng hộp Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu Phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp

28 Bộ sản phẩm trà Goodtea Công ty TNHH MTV Bảo Sơn Food Xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn

29 Rượu nếp Lai Thành Kim Sơn Doanh nghiệp tư nhân Phú Quý  Xã Lai Thành, huyện Kim Sơn

30 Máy bơm vô ống Cơ sở sản xuất Đỗ Văn Trường Phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp

31 Van nhựa PVC Công ty TNHH đầu tư và sản xuất Đại An Phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp

32 Vở kẻ ngang HĐ Công ty TNHH giấy vở Hồng Điệp Phường Nam Thành, TP Ninh Bình

33 Viên nén gỗ mùn cưa Công ty TNHH năng lượng AT Xã Sơn Hà, huyện Nho Quan

34 Viên nén gỗ
Công ty TNHH sản xuất xuất nhập khẩu và thương mại 

Gia Vũ
Xã Sơn Hà, huyện Nho Quan

35 Tinh dầu tràm ĐS Hợp tác xã dược liệu Đông Sơn Xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp
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